



	ĐƠN VỊ …………………


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    


ĐỀ ÁN KHUYẾN CÔNG ………….. NĂM 2023
Số: ………/KCĐP202…..
Tên đề án: Hỗ trợ máy móc thiết bị ……………. , công suất: ……….. /……….. tại xã

1. Thông tin đề án: 
1.1 Đơn vị thực hiện: 

- Tên đơn vị: 

- Địa chỉ: 

- Điện thoại: 

- Đại diện : ……………………………………Chức vụ: 

- Tài khoản số:  ……………… - Tại: 

- Mã số thuế: 


- Giấy phép đăng ký kinh doanh số : ………………………………… (Đăng ký thay đổi lại lần thứ ……) ngày …….. tháng ….. năm …..,  do …………………………………. cấp.

- Ngành nghề kinh doanh: 


- Tổng số nhân viên:      …….. người

+ Quản lý:                      …….. người

+ Công nhân kỹ thuật:   ……..  người

+ Lao động phổ thông:   …….. người

1.2 Đơn vị hỗ trợ kinh phí:

- Tên đơn vị: Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp

- Địa chỉ: 49 Nguyễn Tất Thành, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

- Đại diện: Ông ………………………………..
- Chức vụ: ……………………
- Số điện thoại: (05003) 955576

- Số Fax: (05003) 955493

1.3 Đơn vị phối hợp: Phòng Kinh tế / Kinh tế và Hạ tầng 


1.4. Địa điểm thực hiện đề án: 


2. Sự cần thiết và căn cứ lập đề án:

2.1 Tình hình chung:

Thống kê số liệu về tình hình có liên quan đến sản phẩm theo đề án: Nguyên liệu phục vụ sản xuất, nhu cầu thị trường ….
2.2. Sự cần thiết của đề án: 

Nêu rõ sự cần thiết đầu tư máy móc thiết bị tại cơ sở (mở rộng quy mô sản xuất, đổi mới công nghệ để nâng cao công suất chất lượng sản phẩm ….)

2.3 Căn cứ lập đề án:

Nghị định số 45/2012/NĐ-CP, ngày 21/5/2012 của Chính phủ về Khuyến công;

Căn cứ Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND, ngày 06/11/2019 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc Ban hành Quy định về tổ chức thực hiện và quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;
Căn cứ …………………………………………………………………….

3. Mục tiêu của đề án: 

Nêu rõ việc hỗ trợ máy móc thiết bị (chi tiết tại mục 4.5) để sản xuất ra sản phẩm gì đáp ứng được quy mô công suất là bao nhiêu, chất lượng sản phẩm sau sản xuất ra sao (tính cạnh tranh, giảm giá thành, nhu cầu thị trường ....)
4. Quy mô đề án:

4.1 Hình thức hỗ trợ: Hỗ trợ không hoàn lại trên cơ sở đầu tư máy móc thiết bị mới 100% 
4.2 Công suất, quy mô sản xuất: ……….. / ………
4.3 Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm:

a) Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm:


b) Thuyết minh quy trình: Nêu rõ máy móc thiết bị được trang bị trong mỗi công đoạn sản xuất, trong đó nhấn mạnh tính năng máy móc thiết bị xin hỗ trợ 

4.4 Sản phẩm: Thông tin về quy cách các sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền máy móc thiết bị xin hỗ trợ 

4.5  Danh mục máy móc thiết bị đã có (trong quy trình sản xuất):
	TT
	Tên máy móc thiết bị
	Số lượng
	Thông số kỹ thuật cơ bản
	Tình trạng
	Xuất xứ

	1
	…………….

…………….

……………
	01
	……………………

…………………….

……………………
	………
	….

	2
	…………….

…………….

……………
	01
	……………………

…………………….

……………………
	………
	….

	3
	…………….

…………….

……………
	1
	……………………

…………………….

……………………
	…….
	…….

	4
	…………….

…………….

……………
	1
	……………………

…………………….

……………………
	…….
	….


4.6 Nhà xưởng (xây mới hoặc đã có): Nhà xưởng đã xây dựng, đang xây dựng có kết cấu …........, diện tích bao nhiêu ? 

4.7  Danh mục máy móc thiết bị lựa chọn hỗ trợ (chọn một hoặc nhiều máy trong quy trình sản xuất): 

	TT
	Tên máy móc thiết bị
	Số lượng
	Thông số kỹ thuật cơ bản
	Hiện trạng
	Xuất xứ
	Giá

(triệu)

	1
	………………...…

………………… ………………...…
	…..
	………………...…

………………… ………………...…
	Mới 100%


	
	……

	2
	………………...…

………………… ………………...…
	…..
	………………...…

………………… ………………...…
	Mới 100%


	
	……

	3
	………………...…

………………… ………………...
	…..
	………………...…

………………… ………………...…
	Mới 100%


	
	……


5. Nội dung và tiến độ thực hiện:

	TT
	Nội dung công việc
	Tiến độ thực hiện
	Đơn vị thực hiện

	1
	Lập đề án
	Tháng ... - …/20....
	- Đơn vị thực hiện đề án

	2
	Thẩm định và phê duyệt đề án
	Tháng ... - …/20….
	- Trung tâm Khuyến công

- Sở Công Thương

	3
	Ký kết Hợp đồng triển khai thực hiện đề án
	Tháng ... - …/20….
	- Trung tâm Khuyến công 

- Đơn vị thực hiện đề án

	4
	Triển khai hoàn chỉnh các hạng mục đề án
	Tháng ... - …/20….
	- Đơn vị thực hiện đề án

	5
	Giám sát đề án
	Tháng ... - …/20….
	- Phòng KT / KT & HT ……

	6
	Báo cáo tiến độ triển khai
	Tháng ... - …/20….
	- Phòng KT / KT & HT ……

- Đơn vị thực hiện đề án

	7
	Nghiệm thu kết thúc đề án
	Tháng ... - …/20….
	- Sở Công Thương

- Trung tâm Khuyến công

- Phòng KT / KT & HT ……

- UBND xã …………………

- Đơn vị thực hiện đề án

	8
	Thanh quyết toán đề án
	Tháng ... - …/20….
	- Trung tâm Khuyến công

- Đơn vị thực hiện đề án

	7
	Theo dõi, kiểm tra, báo cáo sau nghiệm thu
	Tháng ... - …/20….
	- Phòng KT / KT & HT ……


6. Dự toán kinh phí của đề án:

Bảng dự toán chi tiết kinh phí thực hiện đề án:
ĐVT : 1.000 đồng

	TT
	Thiết bị máy móc
	ĐVT
	Đơn giá
	Số lượng
	Thành tiền
	Trong đó

	
	
	
	
	
	
	Kinh phí KCĐP
	Kinh phí  ĐVTH
	Ghi chú

	1
	Máy ……………
	Máy
	
	
	
	
	
	

	2
	Máy ……………
	Máy
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	


Tổng kinh phí: 





………………đồng

Bằng chữ: ……………………………………………….

Trong đó:
- Kinh phí khuyến công ... năm 2023 hỗ trợ: ………..… đồng

- Kinh phí của đơn vị thực hiện đề án : ………………đồng
7. Tổ chức thực hiện đề án:

7.1 Sở Công Thương:

- Phê duyệt đề án trên cơ sở các nội dung đã được thẩm định;

- Nghiệm thu kết thúc đề án.

7.2 Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp:

- Tiếp nhận hồ sơ đề án của đơn vị thực hiện và thẩm định đề án;

- Tổ chức thẩm định đề án;

- Trình Sở Công Thương phê duyệt đề án;

- Ký kết Hợp đồng hỗ trợ thực hiện đề án theo Quyết định phê duyệt của Sở Công Thương;

- Phối hợp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện;

- Phối hợp tổ chức nghiệm thu kết thúc đề án;

- Thanh quyết toán đề án với đơn vị thực hiện.

7.3 Phòng Kinh tế / Kinh tế & Hạ tầng 

- Hướng dẫn cho các đơn vị lập đề án khuyến công theo kế hoạch được giao;

- Theo dõi, giám sát, báo cáo tiến độ triển khai thực hiện đề án;

- Phối hợp tổ chức nghiệm thu kết thúc đề án;
- Theo dõi, kiểm tra, báo cáo hiệu quả sau nghiệm thu.
7.4 Đơn vị thực hiện đề án
- Hoàn chỉnh hồ sơ đề án theo kế hoạch, gửi Trung tâm Khuyến công thẩm định;
- Triển khai các hạng mục đề án theo nội dung Hợp đồng đã ký kết với Trung tâm Khuyến công;
- Báo cáo tiến độ thực hiện đề án gửi các đơn vị có liên quan;

- Tổ chức nghiệm thu, kết thúc đề án;

- Thanh quyết toán đề án với Trung tâm Khuyến công;
- Báo cáo hiệu quả sản xuất kinh doanh.
8. Hiệu quả của đề án:

8.1 Hiệu quả về kinh tế:

Tính toán hiệu quả kinh tế cho việc đầu tư máy móc thiết bị sản xuất ra sản phẩm với quy mô công suất theo đề án

- Chi phí để sản xuất trong 01 tháng

+ Chi phí nguyên vật liệu:

	TT
	Nguyên liệu
	Số lượng (kg)
	Đơn giá (đồng)
	Thành tiền

(đồng)
	Ghi chú

	1
	-
	
	
	
	

	2
	-
	
	
	
	

	3
	-
	
	
	
	

	Tổng
	
	



+ Các khoản chi phí khác:

	TT
	Các khoản khác
	Khối lượng
	Đơn giá (đồng)
	Thành tiền (đồng)
	Ghi chú

	1
	Tiền điện
	
	
	
	

	2
	Nhân công
	
	
	
	

	3
	Gia công bao bì
	
	
	
	

	4
	Tiền thuế tháng
	
	
	
	

	5
	Khấu hao máy móc sản xuất
	
	
	
	

	6
	Nhân viên thị trường
	
	
	
	

	7
	Chi phí vận chuyển
	
	
	
	

	8
	……………….
	
	
	
	

	Tổng
	
	


+ Tổng chi phí sản xuất trong 01 tháng : 155.800.000 + 43.708.000 = 199.508.000 đồng.


- Doanh thu trong 01 tháng: Cứ 10 kg nguyên liệu sẽ cho ra 07 kg sản phẩm. Với 4.500 kg nguyên liệu sẽ cho ra 3.000 sản phẩm (01kg/gói sản phẩm).

	+ Giá bán bình quân:
	=
	……….. đồng/SP

	+ Doanh thu trong 01 tháng: ……. sản phẩm x ……… đồng/sản phẩm
	=
	……….. đồng/tháng

	- Lợi nhuận trong 01 tháng:  Doanh thu – Chi phí
	=
	……….. đồng/tháng

	- Lợi nhuận 01 năm: Lợi nhuận/tháng x 12 tháng
	=
	……….. đồng/năm

	- Thời gian hoàn vốn đầu tư: Lợi nhuận/năm : Chi phí đầu tư 
	≈
	……….. năm



Kết luận: Đầu tư máy móc thiết bị …………………… với quy mô sản xuất ……../…….. thì sau ……….. năm sẽ hoàn vốn đầu tư mua sắm.

8.2 Hiệu quả về kinh tế xã hội:

a) Về địa phương:

Đề án được triển khai góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương trong lĩnh vực sản xuất ……….. góp phần nâng giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện …………..
b) Về phía lao động tại chỗ:

Tạo việc làm thường xuyên cho …….. lao động cơ sở với thu nhập bình quân ………….. đồng/tháng. Lao động có điều kiện làm việc trên các trang thiết bị đảm bảo phát huy tay nghề theo năng lực.
c) Về phía môi trường:

Đơn vị thực hiện ………………………. có trách nhiệm thực hiện đúng và đầy đủ những nội dung nêu trong bản cam kết bảo vệ môi trường với UBND huyện ……………………….
d) Sự bền vững và khả năng nhân rộng (nếu có)
Với sự cần thiết, mục tiêu và hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường đã nêu trên, việc triển khai thực hiện đề án là cần thiết trong tình hình hiện nay, góp phần phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện …………….. nói riêng và toàn tỉnh Đắk Lắk nói chung.
Đơn vị thực hiện ………………………. cam kết đề án này chưa nhận bất kì hỗ trợ nào từ ngân sách Nhà nước cho nội dung xin hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công năm 202…...
Để có cơ sở triển khai thực hiện Đơn vị thực hiện ……………………….  kính đề nghị Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp thẩm định đề án, Sở Công Thương Đắk Lắk phê duyệt đề án./.

                        ………………….., ngày …… tháng …..  năm 202….
                                 



ĐƠN VỊ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN                                                        

  






  GIÁM ĐỐC (CHỦ CƠ SỞ)
 (Ký tên, đóng dấu)
Mẫu số 3





ĐƠN VỊ  …………………………























ĐỀ ÁN


KHUYẾN CÔNG …………. NĂM 20…………


Số: ………/KC 202…











TÊN ĐỀ ÁN:





HỖ TRỢ …………………….


 ……………………………………………………..





       




















          Đơn vị thực hiện: ………………………………………………….


         	Địa điểm thực hiện: ……………………………………………….


Thời gian thực hiện: Tháng ……/202… đến tháng ……/202….




















……………….., tháng ……..  năm 202…




















NGUYÊN LIỆU





CÔNG ĐOẠN 1


(Máy a,b,c …)





CÔNG ĐOẠN 2


(Máy d, e …)





SẢN PHẨM





…….
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